
Tình 

trạng đơn 

1
Công ty CP khách sạn du lịch Công 

Đoàn Lạng Sơn
QZ0023A 1

Số 76, đường Lê Hồng Phong - P. Tam 

Thanh - TP Lạng Sơn
14,086,188 8 x  

2
Công ty CP dược phẩm và vật tư y 

tế Lạng Sơn
QZ0027A 72

Nguyễn Du - P. Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn - 

T Lạng Sơn
311,391,955 4 x  

3
Công ty cổ phần gạch ngói Hợp 

Thành
QE0002E 164

khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn
570,244,324 4 x  

4
Công ty CP vận tải ô tô số 2 Lạng 

Sơn
QE0008E 6

Km22+460 QL1A Thôn Nà Soong, Xã 

Yên Trạch, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng 

Sơn

300,948,586 26 x  

5
Công ty cổ phần vật tư y tế Khang 

Nguyên
YN0003A 2

Số 137 đường Nguyễn Du, Phường Đông 

Kinh - TP Lạng Sơn
442,621,095 30 x  

6
Công ty TNHH Vui chơi  GT & 

DL Thái Dương - Huyện Văn Lãng
YN0004D 30 Tân Thanh - Văn Lãng - Lạng Sơn 71,520,000 3 x  

7
Công ty TNHH Xây dựng Ngọc 

Anh Lạng Sơn
TA0006Z 3

Ô số 16, Lô LK3, Khu Đô thị Phú Lộc 3, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

16,166,400 4 x  

8 Công ty CP động lực Thành Phát TA0008A 3
Tổ 6 - Khối 8 - Phường Đông Kinh - TP 

Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
101,268,779 19 x  

9
Công ty CP dịch vụ vận tải Hành 

Khách
TA0011A 5

Số 33 ngõ 12 đường Bà triệu - P. Đông 

Kinh - TP Lạng Sơn
14,152,532 4 x  

10 Công ty CP Non Nước TA0016A 29
Số 16, Mỹ Sơn, Phường Vĩnh Trại - TP 

Lạng Sơn - T Lạng Sơn
189,342,048 6 x  

11
công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải và 

xuất nhập khẩu Bối AN Phú
TA0016Z 2

245, Lê Đại Hành, P. Đông Kinh, TP.Lạng 

Sơn, Lạng sơn
3,840,000 3 x  

Số 

lao 

động

Địa chỉ liên hệ

Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN

Tháng 08 năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

Ghi 

chúĐang hoạt 

động

Số 

tháng nợ

Số

TT
Tên đơn vị Mã đơn vị



Tình 

trạng đơn Số 

lao 

động

Địa chỉ liên hệ

Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN

Ghi 

chúĐang hoạt 

động

Số 

tháng nợ

Số

TT
Tên đơn vị Mã đơn vị

12
Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật 

số Phương Linh
TA0024Z 1

Số 30 LươngSố 30 Lương Văn Tri, 

phường hoàng văn thụ, thành phố Lạng 

Sơn, Lạng Sơn Văn Tri, phường hoàng 

văn thụ, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

3,744,000 3 x  

13
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

Minh Đan
TA0026Z 2

Số 70 đường Chùa tiên, Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
3,570,166 3 x  

14
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành 

Sơn
TA0040A 10

Số 170 Ngô Quyền, P. Đông Kinh - TP 

Lạng Sơn
71,567,702 6 x  

15
Công ty TNHH MTV Xuất Nhập 

Khẩu Biển Quân
TA0041Z 1

số 11/4 Đường bà triệu ,phường vĩnh trại, 

thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
3,530,301 3 x  

16 Công ty TNHH MTV Mạnh Hà Pl TA0044Z 2
Số 6 ngõ 10, Kéo tào, Phường Vĩnh trại, 

Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
5,129,988 3 x  

17
CÔNG TY TNHH VẠN SỰ 

THÔNG
TA0048Z 3

Số 1 đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
12,384,000 3 x  

18
Công ty CP TVĐT&TKXD Hùng 

Vương
TA0051A 9

Số 62, Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh 

Trại, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng sơn
36,230,500 3 x  

19
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG 

GIA LS
TA0052Z 3

Số 10 Ngõ 218 Chu Văn An, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn, Việt Nam

10,560,000 3 x  

20
CÔNG TY TNHH MTV BÌNH AN 

PHÚ QUÝ
TA0053Z 6

Số 130 đường Lý Thường Kiệt , Phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, 

Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

15,809,354 3 x  

21 Công ty TNHH An Nguyên 568 TA0054Z 3

Số 734, đường Bà Triệu, Phường Đông 

Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Namg Bà Triệu, Phường Đông 

Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam

23,232,000 6 x  

22
CÔNG TY TNHH MINH DƯƠNG 

LS
TA0059Z 5

Số 149 đường Bến Bắc, Phường Tam 

Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam

23,710,000 3 x  

23 Công ty CP XNK Đạt Anh TA0060A 7
Số 134 Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
17,823,855 3 x  
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24
CÔNG TY CP DI CHUYỂN 

XANH ĐÔNG BẮC
TA0064Z 10

Số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn, Việt Nam

46,919,600 4 x  

25 CÔNG TY TNHH SỸ THANH LS TA0065Z 2
Số 119, đường Hùng Vương, Phường Chi 

Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
5,120,000 3 x  

26
CÔNG TY TNHH MTV XD&TM 

NAM DƯƠNG
TA0068Z 2

Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
18,688,000 5 x  

27
CÔNG TY TNHH MTV VLXD 

TIẾN ĐẠT
TA0069Z 2

208 đường Ngô Quyền - Phường Đông 

Kinh - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn.
12,800,000 5 x  

28 Công ty CP TM Long Thịnh TA0073A 10 Thôn Hoàng Tân - Xã Hoàng Đồng, TPLS 111,087,500 8 x  

29
Công ty CP tư vấn tài nguyên số 1 - 

Lạng Sơn
TA0082A 7

Số 25 Phai Vệ, P. Vĩnh Trại, TP Lạng 

Sơn, T Lạng Sơn
76,262,416 8 x  

30
Công ty CP đầu tư và xây dựng 

Bắc Hưng Hải
TA0102A 7

Số 38, ngõ 12, đường Bà Triệu, P. Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, T Lạng Sơn
21,332,130 3 x  

31 Công ty Cổ phần Thiên Ngân TA0105A 14
Số 75, đường Bến Bắc, P. Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn
50,410,887 3 x  

32
Công ty CP Tư Vấn và Xây dựng 

Đại Việt
TA0108A 3

12 Trần Nhật Duật, P. Chi Lăng, TP Lạng 

Sơn
39,680,000 10 x  

33 Công ty CP TM & XD Thạch Lâm TA0125A 3

Khách sạn Anh Đào Số 01, Đường Nhị 

Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, 

Tỉnh Lạng Sơn

17,627,091 6 x  

34
Công ty CP Công nghệ Bình Minh - 

 CN Lạng Sơn
TA0139A 10

Số 33, đường Yết Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
23,898,533 3 x  

35 Công ty CP Bắc Hà Lạng Sơn TA0141A 2
Số 563 đường Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP 

Lạng Sơn
79,240,701 23 x  

36 Công ty CP TV & XD Thiên Thanh TA0143A 2
Thôn Phai Ruốc, Xã Mai Pha, Thành phố 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
24,000,000 8 x  

37
Công ty Cổ phần Cầu Đường Bộ 

Lạng Sơn
TA0148A 3

Thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, TP 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
50,881,000 11 x  

38
Công ty Cổ phần xây dựng và 

thương mại Duy Nguyên
TA0150A 2

Số 404, đường Hùng Vương, thôn Khòn 

khuyên, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

59,953,839 16 x  
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39 Công ty Cổ phần IT Toàn Cầu TA0161A 4
Số 319 đường Bắc Sơn,Phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
53,482,357 15 x  

40
Công ty CP xây dựng Tam Khang 

Thái
TA0170A 4

Số 20, phố Mỹ Sơn 5, Khối 9, P. Vĩnh 

Trại,TP Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
20,224,000 4 x  

41
Công ty cổ phần y dược Trường 

Sinh Lạng Sơn
TA0182A 41

Tòa BOT K2, trung tâm thương mại Phú 

Lộc, đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị 

Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn

154,542,326 4 x  

42
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

đầu tư và vận tải Toàn Cầu
TA0205A 1 Thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn 49,225,000 21 x  

43
Công ty Cổ phần Đại Nguyễn Lạng 

Sơn
TA0206A 8

Ô số 6, Lô LK3, KĐT Phú Lộc 3, P. 

Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

80,367,872 8 x  

44
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Dũng Sỹ
TA0208A 4

36 Ngô Thì Sỹ, P. Tam Thanh, TP. Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
35,072,000 8 x  

45
Công ty cổ phần viễn thông Thiên 

Ngân
TA0215A 6

Số 23 Đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 

,Việt Nam

32,942,244 5 x  

46
Công ty CP đầu tư xây dựng Thành 

An Lạng Sơn
TA0217A 3

Số 8A/1 đường Tổ Sơn, khối Văn Miếu, 

P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
18,639,282 4 x  

47
Công ty cổ phần liên doanh công 

nghệ gạch không nung Lạng Sơn
TA0223A 1

Số 134, Phai Vệ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
27,805,844 22 x  

48
Công ty cổ phần vận tải Tâm 

Trường Phát
TA0224A 10

Số 11 ngõ 66 đường Đèo Giang, Phường 

Chi Lạng, TP Lạng Sơn
69,395,907 5 x  

49
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Khánh Phương
TA0227A 7

39 Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ 

thành phố Lạng sơn, Tỉnh Lạng Sơn
25,064,689 4 x  

50
Công ty cổ phần thực phẩm sạch 

Lạng Sơn
TA0229A 1

Số 02, ngõ 6, Thôn Pàn Pè, xã Hoàng 

Đồng, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
24,779,662 11 x  

51
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng ADB
TA0230A 3

Số 01 ngõ 264 Trần Quang Khải, phường 

Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn

9,888,714 3 x  
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52
Công ty cổ phần sản xuất thiết bị 

điện Lạng Sơn
TA0234A 3

Tổ 1, khối Trần Quang Khải 2, đường 

Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, tp 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng  Sơn

35,776,777 10 x  

53
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng Minh Nhật
TA0236A 5

Số 6A, ngõ 84, đường Ngô Quyền, 

phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

8,532,390 3 x  

54
Công ty Cổ phần tư vấn và xây 

dựng Trường Giang 555
TA0252A 2

Thông Quảng Liên III, xã Quảng Lạc, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
16,164,125 7 x  

55
Công ty cổ phần tư vấn điện Lạng 

Sơn
TA0256A 4

144, đường Bến Bắc, phường tam thanh, 

thành phố Lạng Sơn
18,129,106 5 x  

56 Công ty TNHH XD Đô Thành TA2002A 15
Số 1B Nguyễn Tri Phương - P.Vĩnh Trại - 

TP Lạng Sơn
41,717,910 3 x  

57 Công ty TNHH Hà Sơn TA2013A 10
Số 74b Hùng Vương - P Chi Lăng-TP 

Lạng Sơn
51,977,757 5 x  

58 Công ty TNHH Long Hoa TA2020A 10
Số 128 Phố Muối, Khối 2 - Phường Tam 

Thanh - Tp. Lạng Sơn - Lạng Sơn
37,390,080 3 x  

59
Công Ty TNHH Thiên Trường 

Phát Lạng Sơn
TA2023A 4

Số 47 Đường Phai Vệ - phường Vĩnh Trại 

- TP Lạng Sơn
328,911,244 48 x  

60 Công ty TNHH Máy tính Nhất Sơn TA2025A 7
Kiốt số 8, Sân vận động Đông Kinh, P. 

Đông Kinh - TP Lạng Sơn - T. Lạng Sơn
58,001,142 7 x  

61
Công ty TNHH thương mại 

Phương Đông
TA2026A 5

Số 271A Trần Đăng Ninh - P. Tam Thanh-

TP Lạng Sơn
19,031,424 3 x  

62
Công ty TNHH DVTMTH Ngọc 

Quỳnh
TA2070A 3

Đường 37M, khu đô thị Phú Lộc 4, 

Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

11,328,000 3 x  

63
Công ty TNHH 1 TV Thương mại 

in Song Cường
TA2080A 10

Kiốt số 4 Sân Vận Động, Phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
26,556,061 3 x  

64 Công ty TNHH Hùng Sơn TA2085A 5
Số 06 Quốc Lộ 1a tổ 1 Khối 8, phường 

Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
20,051,666 5 x  

65 Công ty TNHH MTV Hiền Hoài TA2100A 12
Thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
109,700,636 7 x  



Tình 

trạng đơn Số 

lao 

động

Địa chỉ liên hệ

Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN

Ghi 

chúĐang hoạt 

động

Số 

tháng nợ

Số

TT
Tên đơn vị Mã đơn vị

66 Công ty TNHH Vũ Phương TA2102A 5
Số 86, đường Chùa Tiên, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
18,864,000 3 x  

67 Công ty TNHH 1TV Trường Thạch TA2103A 6
Số 96, Nhị Thanh, phường Tam Thanh, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
18,761,392 4 x  

68
Công ty TNHH TM XNK EVER 

BRIDGE Việt Nam
TA2114A 1

Số 160, Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3,523,299 3 x  

69
Công ty CP thương mại quốc tế 

Hữu Vượng
TA2129A 8

Số 50, Khu Lò Rèn, Thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
150,796,862 16 x  

70
Công ty TNHH TM&DV Trường 

Lộc
TA2133A 5

Số 12B Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
27,896,365 7 x  

71 Công ty TNHH MTV Mạnh Chung TA2145A 1
Số 22, đường Tô Thị, phường Tam Thanh, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
54,399,652 17 x  

72
Công ty CP Đầu Tư và Thương 

Mại Minh Huy
TA2146A 3

Số 14 Mạc Đĩnh Chi, phường Hoàng Văn 

Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11,071,000 3 x  

73
Công ty TNHH MTV TM XNK 

Đồng hồ Thành Sơn
TA2152A 1

31A, đường Bắc Sơn, P. Vĩnh Trại, TP 

Lạng Sơn
2,656,196 3 x  

74
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Hùng Sơn
TA2156A 1

Số 5, ngõ 17a, đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
24,960,000 20 x  

75 Công ty TNHH Nam Kinh TA2160A 1
Số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3,523,299 3 x  

76
Công ty TNHH MTV Tân Tiến 

Vĩnh Thịnh
TA2165A 1

432A Đường Bà Triệu, phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3,888,000 3 x  

77 Công ty TNHH Thiên Kỷ An TA2176A 2
Số 325, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
17,127,200 8 x  

78 Công ty TNHH MTV Bắc Lạng TA2185A 27
Thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, TP. Lạng 

Sơn
149,348,524 3 x  

79 Công ty TNHH Hoàng Hiếu Anh TA2195A 24

(Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên), khu 

tái định cư Phai Luông, P. Chi Lăng, 

TP.Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

152,828,469 7 x  

80
Công ty TNHH MTV Thủy Khoa 

Lạng Sơn
TA2213A 8

Số 561, đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
33,760,000 4 x  
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81 Công ty TNHH Vân Sơn TA2216A 2
Số 74, đường Trần Hưng Đạo, phường 

Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
294,128,333 44 x  

82
Công ty TNHH MTV Hưng Phát 

Lạng Sơn
TA2240A 1

Số 20 Hoàng Đình Kinh, phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
42,720,000 20 x  

83
Công ty TNHH Hoa Cây Cảnh Việt 

Trung
TA2245A 11

Số 301 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 

Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
145,365,893 5 x  

84 Công ty TNHH MTV Thái Sơn. ĐL TA2252A 1
Thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2,468,304 3 x  

85
Công ty TNHH 1TV Việt Sao Mai 

Lạng Sơn
TA2308A 1

Số 115 Đèo Giang, Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn
7,169,582 6 x  

86
Công ty TNHH tư vấn ĐTXD Phú 

Sỹ - CN Lạng Sơn
TA2321A 1

Số 12A, Khu TT NM xi măng Lạng sơn, 

Tân Lập, Mai Pha, TP Lạng Sơn
2,688,000 3 x  

87
Công ty TNHH phát triển giáo dục 

quốc tế Tâm Long
TA2327A 2

Số 218, đường Bà Triệu, P Hoàng Văn 

Thụ, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
24,870,379 9 x  

88

Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu thương mại Công Anh Lạng 

Sơn

TA2334A 2
Số 55 đường Trần Đăng Ninh, Phường 

Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
41,042,317 13 x  

89
Công ty TNHH MTV An Lộc Hưu 

Trí
TA2346A 1

Số 19 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, TP 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
4,733,904 5 x  

90 Công ty TNHH Hoàng Thọ TA2349A 2
Số 20/1, Bến Bắc, Phường Tam Thanh, 

TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
43,000,000 21 x  

91
Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu Việt Cường LS
TA2356A 6

319 Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, 

TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
33,996,002 6 x  

92
Công ty TNHH MTV Viên Hải 

Anh Lạng sơn
TA2370A 1

Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng sơn
3,545,843 3 x  

93
Công ty TNHH MTV kỹ thương 

Hưng Tiến
TA2381A 1

Số 283 Đường Trần Đăng Ninh, P Tam 

Thanh, TP Lạng Sơn
17,920,000 16 x  

94
Công ty TNHH MTV XNK vận tải 

H&H
TA2386A 3

Số 01, Phai Trần, xã Hoàng Đồng, Thành 

phố Lạng sơn, Tỉnh Lạng sơn
25,426,735 7 x  

95
Công ty TNHH MTV xây dựng và 

thương mại Cửa Việt
TA2390A 4

Số 04, Tinh dầu 4, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
15,430,724 3 x  
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96
Công ty TNHH MTV tư vấn và xây 

dựng Hà Minh
TA2401A 5

Số 8, Lý Tự Trọng, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
36,380,000 6 x  

97 Công ty TNHH MTV Phương Lê TA2411A 2
Số 215, Bắc Sơn, phường hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng sơn, Tỉnh Lạng Sơn
4,530,730 4 x  

98
Công ty TNHH MTV Phúc Thành 

Lạng sơn
TA2412A 5

Số 32/4 Nhị thanh, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
19,663,253 3 x  

99
Công ty TNHH MTV Đăng Khoa 

LS
TA2423A 9

Số 67, Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng sơn
20,820,830 3 x  

100 Công ty TNHH MTV Thọ Xuyến TA2425A 6

Số 31, Hoàng Quốc Việt, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

28,216,670 4 x  

101 Công ty TNHH VLXD Linh Chi TA2432A 3
Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
12,336,000 3 x  

102
Công ty TNHH MTV Khánh Ngân 

Lạng Sơn
TA2459A 5

Số 11, ngõ 1, Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

20,311,289 3 x  

103 Công ty TNHH Sao Vàng TA2473A 4

Số 2 Thác Mạ 7 khu tái định cư Thác Mạ, 

khối 9, phường Đông Kinh, Thành phố 

Lạng Sơn

17,832,053 4 x  

104
Công ty TNHH MTV xây dựng Đại 

Hùng Lạng Sơn
TA2478A 1

Thôn Mai thành, Xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng sơn
3,544,269 3 x  

105
Công ty TNHH Thủy Sản Minh 

Đức P.T
TA2480A 1

Số 268, Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

4,554,924 5 x  

106
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Doanh Oanh
TA2489A 1

Số 24, Lô 16 Đường Nguyễn Chi Thanh, 

Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, 

Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

4,607,592 4 x  

107
Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng Thành Trung Lạng Sơn
TA2500A 1

Số 13, ngõ 135, Nguyễn Du, phường 

Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn

5,177,044 5 x  
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108
Công ty TNHH MTV Đức Thắng 

Lạng Sơn
TA2516A 6

Số 34, đường Bà Triệu, phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
21,600,000 3 x  

109
Công ty TNHH MTV đầu tư xây 

dựng Thành Phát Lạng Sơn
TA2519A 2

Số 10B, đường Lương Định Của, phường 

Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
30,617,600 13 x  

110
Công ty TNHH MTV Đại Dương 

LS
TA2528A 1

Số 47/33, đường Bà Triệu, phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
18,586,288 18 x  

111
Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu Hồng Phúc Lạng Sơn
TA2530A 3

Số 20 đường Đinh Công Tráng, Phú Lộc 

4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

20,801,735 6 x  

112
Công ty TNHH MTV đầu tư xây 

dựng Hưng Phát LS
TA2538A 6

Số 8, ngõ 12 đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
31,925,655 5 x  

113
Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu Đức Sơn LS
TA2549A 3

Số 28, đường Văn Vỉ, khối Hoàng Hoa 

Thám, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

30,719,168 8 x  

114
Công ty TNHH tổng đại lý Bảo 

hiểm Khánh An
TA2557A 2

Số 308 đường Bà Triệu, khối 3, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

4,941,538 3 x  

115
Công ty TNHH MTV thương mại 

xây dựng Toàn Sơn
TA2561A 1

Số 48, Thác Mạ 7, khối 9, phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
14,096,640 12 x  

116 Công ty TNHH Tùng Giang Anh TA2562A 4
Số 38 Lê Hồng Phong, Phường Tam 

Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
18,332,152 3 x  

117 Công ty TNHH TMDV Tuấn Hùng TA2565A 8
Thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15,612,806 3 x  

118
Công ty TNHH MTV Phúc Tâm 

An Lạng Sơn
TA2570A 3

13A đường Nguyễn Du, Phường Đông 

Kinh, Thành Phố Lạng Sơn,Tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam

5,128,930 3 x  

119
Công ty TNHH MTV XNK BOSS 

Đức Trang
TA2603A 4

Số 44 Lương Thế Vinh, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
27,603,010 6 x  

120
Công ty TNHH Thành Phát Lạng 

Sơn
TA2604A 2

Số 107, đường Lý Thường Kiệt, Phú Lộc 

4, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Lạng Sơn, , tỉnh Lạng Sơn

39,047,096 12 x  
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121

Công ty CP đầu tư xây dựng và 

thương mại Trường Lộc - CN tỉnh 

Lạng Sơn

TA3034A 1
Tổ 3, khối 14, đường Bông Lau, P. Hoàng 

Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
69,930,000 63 x  

122
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An 

Phú Sơn
TA3046A 5

Số 68 Vi Đức Thắng, phường Hoàng Văn 

Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15,968,000 3 x  

123
Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Tổng Hợp Thiên Thành LS
TA3054A 2

Số 10/33, Ngõ 167, đường Mỹ Sơn, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

32,449,933 8 x  

124 Công ty Cổ phần Hoàng Tuấn HTC TA3060A 3

Số 15 Phai Luông 1, khi TĐC Phai Luông, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

9,618,692 3 x  

125 Công ty TNHH MTV Hải Phong 68 TA3067A 5
Số 146 Trần Phú, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
23,825,124 4 x  

126 Công ty TNHH Vận tải An Bình LS TA3084A 3
Thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
7,731,701 3 x  

127
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 

dựng T&K
TA3092A 2

Số 2, Ngõ 64, đường Lê Đại Hành, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

42,782,298 14 x  

128
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Đại Cường 68
TA3105A 2

Ô 42, lô NLKA, Khu đô thị Phú Lộc 1, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

6,268,093 3 x  

129

Trung Tâm Ngoại ngữ SYDNEY 

Lạng Sơn - Chi nhánh công ty 

TNHH MTV C&A Lạng Sơn

TA3108A 5
Số 559 Bà Triệu, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
69,281,000 8 x  

130
Công ty TNHH MTV thương mại 

và dịch vụ Nguyễn Trung
TA4012A 2

Tổ 1, Khối 8, Phường Đông kinh, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
9,984,000 4 x  

131 Công ty TNHH thương mại Ba Hợi TA4034A 3
657,Thôn Hoàng Tân - Xã Hoàng Đồng - 

Thành phố Lạng Sơn- Tỉnh Lạng Sơn
15,833,014 5 x  

132 Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thịnh TA4042A 5
65 Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng 

Sơn
46,336,000 8 x  
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133
Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh 

Hưng
TA4045A 1

Số 47, lô DC 2, Đặng Thai Mai, khu N20, 

thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

4,353,978 3 x  

134
Công ty TNHH MTV Minh Khôi 

89
TA4052A 1

Số 10 ngõ 86, đường Lý Thái Tổ, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

9,599,996 6 x  

135
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

và thương mại Linh Sơn
TA4054A 2

Số 23 Lương Văn Chi, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

116,556,834 30 x  

136
Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư 

Quốc tế HAVA
TA4055A 2

Số 608B đường Bà Triệu, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
18,211,306 8 x  

137
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây 

dựng 36
TA4060A 3

Số 40 ngõSố 40 ngõ 17A, Bà Triệu, 

Phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 17A, Bà Triệu, Phường Đông 

Kinh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

9,280,000 3 x  

138
Công ty TNHH tư vấn bất động sản 

Đất Việt Lạng Sơn
TA4068A 3

Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
34,560,000 6 x  

139 Công ty Luật TNHH MTV Gia Gia TA4070A 5
Số 268 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
19,289,149 5 x  

140
Công ty TNHH In - Quảng cáo 

Hoàng Hà
TA4077A 6

Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn
17,997,580 3 x  

141

Chi nhánh Công ty cổ phần dược 

phẩm và vật tư y tế Lạng Sơn - tại 

Lạng Sơn

TA4085A 23

Ô số 36,37 Lô N8 đường Nam Cao, khu 

TĐC Nam thành phố, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn

128,222,080 4 x  

142
Công ty TNHH Sản xuất và thương 

mại Dung Hồng
TA4096A 4

Số 233/2 đường Trần Đăng Ninh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
27,119,196 6 x  

143
Công ty TNHH Thương mại xuất 

nhập khẩu Lâm Duyên
TA4097A 7

Số 146A đường Trần Phú, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
30,540,800 3 x  

144
Công ty TNHH MTV An Thịnh 

Trường Phát
TA4105A 7

Số 451 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
37,675,658 5 x  

145
Công ty TNHH TM và DV Bảo 

Khánh
TA4111A 1

Số 89 đường Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn
6,240,000 6 x  
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146
Công ty đấu giá hợp danh Nhất An 

Phú - Chi nhánh Lạng Sơn
TA4114A 1

Số 262 đường Bà Triệu, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
23,043,582 19 x  

147
Công ty TNHH giao thông xây 

dựng 689
TA4116A 4

Số 6 ngõ 3, khối 9 đường Mỹ Sơn, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

39,680,000 8 x  

148
Công ty TNHH MTV An Khang 

Lạng Sơn
TA4120A 1

Số 07, ngõ 1 Thân Cảnh Phúc, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
8,217,600 6 x  

149 Công ty TNHH A&E 626 TA4123A 1
Số 51 Trần Đăng Ninh, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
6,724,437 6 x  

150
Công ty TNHH Xây dựng An toàn 

Giao thông Huy Anh
TA4131A 9

Số 223 Phai Vệ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
37,411,098 4 x  

151
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Nông sản Bảo An
TA4133A 1

Số 42 Phai Luông 1, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4,800,000 3 x  

152 Công ty TNHH VSYN TA4141A 1

Số 130 Cụm dân cư số 5, ngõ 660 đường 

Trần Đăng Ninh, thôn Hoàng Thượng, xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

14,260,010 7 x  

153
Công ty TNHH MTV Chuyển phát 

nhanh An Thuận Phát
TA4144A 2

Số 54 đường Chùa Tiên, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
20,908,205 10 x  

154 Công ty TNHH Hưng Phát KLS TA4145A 1
Số 238 Lương Thế Vinh, Phú Lộc 4, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn
4,806,533 4 x  

155
Công ty TNHH MTV Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Minh Châu
TA4148A 1

Số 76 Bùi Thị Xuân, Phú Lộc IV, phường 

Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
6,400,000 5 x  

156
Công ty TNHH Thương Mại và 

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu TTH
TA4149A 1

Số 45 Đinh Liệt, Phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4,809,600 3 x  

157 Công ty Cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng TA4152A 2

Số 168 Bùi Thị Xuân, Phú Lộc 4, Phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

46,309,051 10 x  

158
Công ty TNHH MTV Tuấn Nam 

Great
TA4154A 3

Số 59 Tây Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
55,411,670 11 x  
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159
Công ty TNHH MTV Vân Thịnh 

LS
TA4157A 1

Số 454 Hùng Vương, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
8,640,145 7 x  

160

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ xuất nhập khẩu Phúc Đạt 

Lạng Sơn

TA4159A 5

Xóm Nà Tâm, thôn Hoàng Trung, xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

8,960,000 3 x  

161 Văn phòng Thừa Phát Lại Lạng Sơn TA4165A 5

Số 43 Phai Luông 8, khối Đại Thắng, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

17,942,291 4 x  

162
Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng 

Mai Chung
TA4173A 1

Số 35 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2,714,559 3 x  

163
Công ty TNHH Đào tạo và Cung 

ứng nhân lực Mạnh Cường
TA4176A 3

Số 86 đường Đặng Văn Ngữ, Phú Lộc 4, 

Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

75,215,418 13 x  

164 Công ty TNHH MTV Tiến Minh LS TA4179A 1
Lô 58, đường N2, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15,126,400 12 x  

165
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG DỊCH VỤ XNK TQL
TA4188A 5

Số 26 Đại Huề, Phường Chi Lăng, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
16,242,570 5 x  

166
CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG 

LẠNG SƠN
TA4192A 1

Số 33, Đường Lý Thường Kiệt, khu Đô thị 

Phú Lộc 4, Phường Vĩnh Trại, Thành phố 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

3,867,006 4 x  

167
Công ty TNHH MTV thương mại 

Thanh Hằng
TB0008B 4

Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định - 

Lạng Sơn
48,507,074 13 x  

168
Công ty TNHH MTV Huy Hoàng 

Tràng Định
TB0013B 18

Số 03 khu 4 TT Thất Khê, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn
69,229,142 3 x  

169
Công ty TNHH MTV xây dựng 

Nhật Minh LS
TB0018B 2

Ngõ 1 Đường Phe Dài, Khu 1, TT Thất 

Khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn
5,094,944 3 x  

170
Công ty TNHH Một thành viên 

Hứa Văn Mong
TB0023B 2

Xã Quốc Việt huyện Tràng Định - Lạng 

Sơn
5,293,118 3 x  

171
Công ty TNHH Một thành viên 

thương mại và dịch vụ Ngọc Nhi
TB0025B 3

TT.Thất Khê huyện Tràng Định - Lạng 

Sơn
12,337,095 6 x  
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172
Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

thương mại Hưng Thịnh Lạng Sơn
TB0026B 2

Thôn Nà Lầu, Xã Đề Thám, huyện Tràng 

Định - Lạng Sơn
4,489,418 3 x  

173
Công ty TNHH thương mại Nông 

lâm sản Yến Sinh
TB0030B 5

Khu 4, TT. Thất Khê - huyện Tràng Định - 

tỉnh Lạng Sơn
23,839,623 5 x  

174
Công ty TNHH Than không khói 

Hưng Thịnh
TB0040B 3

Thôn Bản Trại, xã Kháng Chiến, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
88,228,356 9 x  

175
Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 

Tân Sơn
TC0009C 3

Khối phố 6B Thị trấn Bình Gia, Bình Gia, 

Lạng Sơn
16,868,066 6 x  

176 Công ty TNHH MTV Diễn Tuyến TC0019C 1
Thôn Ngã Tư, Thị trấn Bình Gia, Huyện 

Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn
65,555,979 45 x  

177 Công ty TNHH Minh Thắng TC0020C 2
Thôn Ngã Tư, Thị trấn Bình Gia, Huyện 

Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn
17,280,000 8 x  

178
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Hồng Thức
TC0021C 4

Khối phố Ngã Tư, thị trấn Bình Gia, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
35,840,000 8 x  

179
Công ty TNHH xây dựng Chương 

Nam Khánh
TC0025C 1

Khối phố Ngọc Quyến, thị trấn Bình Gia, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
22,400,000 20 x  

180 Công ty TNHH Lương Minh Tường TC0027C 3
Khối phố Ngọc Quyến, thị trấn Bình Gia, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
27,998,715 8 x  

181 Công ty TNHH Minh Hợp TC0029C 2
Đường 279, xã Mông Ân, huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn
10,399,856 5 x  

182
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

An Hồng
TC0030C 3

Khối phố 6A, thị trấn Bình Gia, huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
98,966,750 21 x  

183 Công ty TNHH TMDV Nhật Huy TC0031C 6
Toàn nhà Toản Sen, Thị trấn Bình Gia, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
22,547,273 5 x  

184 Công Ty TNHH Quang Tâm TD0020D 2 Phai Én, Cốc Nam, Tân Mỹ, Lạng Sơn 6,087,504 3 x  

185
Công Ty CP Xây Dựng Hưng 

Thành Lạng Sơn
TD0023D 4 Khu 4 -TT Na Sầm - Văn Lãng - Lạng Sơn 14,551,021 3 x  

186
Công ty CP XDTM và Khoáng Sản 

Hoàng Phúc
TD0024D 4 Xã Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn 297,743,002 21 x  

187 DNTN Hoàng Sơn, Tân Mỹ TD0026D 1
Dốc Tình Tạm, Xã Tân Mỹ, Văn Lãng, 

Lạng Sơn
11,881,219 15 x  
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188
Công ty Cổ phần ĐT & PT Thiên 

Lộc
TD0059D 6 Xã Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn 75,221,494 7 x  

189
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Môi trường Công Sơn
TE0022E 28

TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn
178,383,400 5 x  

190
Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Vận Tải 168
TE0062E 2

số 86 quốc lộ 1A, khối 10, thị trấn Cao 

Lộc, huện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
9,862,874 3 x  

191 Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang TE0068E 4
tổ 5 khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
11,110,041 3 x  

192 Công ty CP XD Số 6 Lạng Sơn TE0087E 1

Thôn Đại Sơn - Xã Hợp Thành - Huyện 

Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn (trong ngõ đối 

diện đường vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh 

LS)

11,520,000 4 x  

193
Công ty CP  Đầu tư & thương mại 

Cường Quốc
TE0100E 3

Khối 1, QL1A, Thị trấn Cao Lộc, Huyện 

Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
64,800,000 15 x  

194 Công ty TNHH Lương Thiên Phú TE0129E 1
số 91, tổ 1, khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
32,000,000 20 x  

195 Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn TE0198E 1
Số 8, tổ 5, khối 10, Phai Nim, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
29,026,108 20 x  

196
Công ty TNHH MTV Nam Sơn 

Lạng Sơn
TE0201E 2

Tổ 5, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
8,608,000 3 x  

197
Công ty TNHH Xây dựng Nhật 

Linh 689
TF0006F 4

Phố Thanh Xuân, TT.Văn Quan, H.Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn
11,008,060 3 x  

198
Công ty TNHH MTV Toàn Lộc 

Văn Quan- tỉnh Lạng Sơn
TF0011F 4

Phố Tâm An, TT.Văn Quan, H.Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn
21,590,938 6 x  

199
Công ty Cổ phần Hải Sơn- huyện 

Văn Quan- tỉnh Lạng Sơn
TF0012F 5

Phố Tân Long- Thị trấn Văn Quan- H.Văn 

Quan- Lạng Sơn
18,242,729 3 x  

200

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái 

xe Minh Long- CN Công ty TNHH 

Dịch vụ Tư vấn Minh Long

TF0018F 66
Thôn Bản Dạ- Bình Phúc- Văn Quan- 

Lạng Sơn
258,691,509 4 x  

201
Công ty TNHH MTV Quốc Anh 

Văn Quan
TF0020F 4

Phố Tâm An, Thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
21,477,738 4 x  



Tình 

trạng đơn Số 

lao 

động

Địa chỉ liên hệ

Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN

Ghi 

chúĐang hoạt 

động

Số 

tháng nợ

Số

TT
Tên đơn vị Mã đơn vị

202
Công ty TNHH MTV Trường Phát 

Văn Quan
TF0021F 5

Số 322, Phố Đức Hinh, Thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
32,000,000 5 x  

203
Công ty TNHH MTV Hoàng Mùi 

LS
TF0023F 1

Thôn Khau Ngòa, xã Trấn Ninh, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
5,356,367 3 x  

204
Công ty TNHH MTV Huệ Huyền 

LS
TF0025F 3

Số 395, Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
6,727,066 3 x  

205
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Toản Sen
TG0004G 8

Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
80,426,104 8 x  

206
Công ty TNHH MTV Vận tải & 

Xây dựng Hoàng Đạt
TG0007G 14

Số 99B, Lê Hồng Phong, TT Bắc Sơn, 

Bắc Sơn, Lạng Sơn
38,928,061 3 x  

207
Công ty TNHH MTV Dịch vụ và 

Thương mại Phúc Lộc
TG0017G 8

Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, huyện 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
51,731,436 7 x  

208 Công ty TNHH TM Hòa An TG0023G 1
Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn
3,275,627 3 x  

209
Công Ty TNHH MTV Nam Linh 

Bắc Sơn
TG0039G 2

27, Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5,808,891 4 x  

210
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 

T&T 368
TG0044G 5

Thôn Lân Dạ, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn
44,730,727 6 x  

211
Công ty TNHH MTV May công 

nghiệp Phong Cương
TG0046G 2

Thôn Hồng Minh, xã Chiến Thắng, huyện 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
6,719,928 3 x  

212 Công ty TNHH MTV Nhớ Thương TG0057G 2
Hồng Minh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
17,920,000 8 x  

213 Công ty TNHH Hải Cung TH0006H 20 Xã Đồng Tiến - Hữu Lũng - Lạng Sơn 107,196,653 3 x  

214 Công ty TNHH XD & TM Linh Vũ TH0030H 6 Khu An Ninh - TT Hữu Lũng - Lạng Sơn 30,854,094 5 x  

215 Công ty TNHH 1TV Phượng Hoàng TH0033H 5 Tân Mỹ 1 TT Hữu Lũng - Lạng Sơn 98,446,014 17 x  

216
Công ty TNHH Tân Thành Lạng 

Sơn
TH0040H 1

Tân Thành - Đồng Tân - Hữu Lũng - Lạng 

Sơn
144,714,490 64 x  

217 Công ty TNHH Huy Bộ TH0047H 6
Khu An Ninh - TT Hữu Lũng - Hữu Lũng - 

 LS
23,920,000 3 x  

218 Công ty TNHH MTV Minh Đức 68 TH0050H 1
Thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
64,744,068 40 x  



Tình 

trạng đơn Số 

lao 

động

Địa chỉ liên hệ

Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN

Ghi 

chúĐang hoạt 

động

Số 

tháng nợ

Số

TT
Tên đơn vị Mã đơn vị

219 Công ty TNHH Chung Quân 686 TH0063H 1
Thôn Rừng Dong - xã Đồng Tân - huyện 

Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn
22,872,304 20 x  

220
Công ty TNHH một thành viên 

Thành Huyền
TH0070H 1 Thôn Đồn Vang, Minh Sơn, Hữu Lũng 12,888,837 5 x  

221 Công ty TNHH xây dựng 389 TH0074H 1
Gốc Me - Đồng Tân - Hữu Lũng - Lạng 

Sơn
385,098,582 68 x  

222 Công ty CP ĐT & PT Sao Bắc Việt TH0075H 323
Thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1,099,402,531 4 x  

223 Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vượng TH0083H 1
Thôn Chùa, xã Yên Thịnh, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
30,680,000 24 x  

224
Công ty TNHH MTV Sản xuất và 

Dịch vụ Thương mại Lam Sơn
TH0086H 2

Số 53, đường Xương Giang, Tân Hòa, TT 

Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn
14,063,191 12 x  

225
Công ty Cổ phần thương mại dịch 

vụ đầu tư Thịnh Phát
TH0090H 4

Rừng Dong, Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng 

Sơn
9,790,596 3 x  

226
Công ty TNHH MTV Nam Phong 

Lạng Sơn
TH0094H 1

Thị trấn Hữu Lũng , huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn
24,163,000 14 x  

227
Công ty TNHH vôi công nghiệp 

Lạng Sơn
TH0104H 9

Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
154,275,500 18 x  

228
Công ty TNHH MTV Lâm Sản 

Nguyệt Dương
TH0111H 9

Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn
25,769,171 3 x  

229
Công ty TNHH MTV Thịnh Đức 

Hữu Lũng
TH0119H 5

An Thịnh, TT Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng 

Sơn
19,199,742 3 x  

230 Công ty TNHH Phượng Hoàng LS TH0134H 1
Thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
3,358,462 3 x  

231
Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu Hà An 88
TH0135H 1

Thông Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
5,097,572 4 x  

232
Công ty TNHH MTV thương mại 

Ngọc Hoàng Kim
TH0136H 2

Số 12, ngõ 31, đường Kim Đồng, thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn

93,852,000 45 x  

233
Công ty cổ phần chế biến đá Lạng 

Sơn
TH0138H 1

Thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
6,400,000 5 x  



Tình 

trạng đơn Số 

lao 

động

Địa chỉ liên hệ

Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, 

BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN

Ghi 

chúĐang hoạt 

động

Số 

tháng nợ

Số

TT
Tên đơn vị Mã đơn vị

234
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và 

xây dựng Minh Sơn
TH0139H 1 Cã Ngoài, Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn 82,674,690 51 x  

235
Công ty TNHH kinh doanh thương 

mại An Thịnh Phát
TH0142H 8

Khu Tân Mỹ 2, thị trấn Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn
34,699,938 3 x  

236 Công ty cổ phần thuốc Nam Việt TH0143H 3
Thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
9,860,587 3 x  

237
Công ty TNHH Xây dựng và Đầu 

tư san bằng 186
TH0147H 3 Rừng Cấm, Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn 15,681,688 5 x  

238 Doanh nghiệp tư nhân Duy Cường TH0160H 2
Thôn Gốc Sau, xã Yên Vượng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
11,947,525 7 x  

239 Công ty cổ phần Hoàng Hoàng Lộc TH0168H 3
Thôn Ao Sen, xã Yên Vượng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
148,020,000 32 x  

240 Công ty cổ phần Tân Thịnh Phát LS TH0174H 4
Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
12,464,084 3 x  

241
Công ty TNHH MTV Bách Nhất 

Sơn
TH0176H 2

Thôn Bến Cát, xã Minh Tiến, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
3,370,622 3 x  

242
Công ty cổ phần công nghệ dược 

phẩm Quốc tế Đại Việt
TH0183H 12

Dốc 79, Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
98,879,147 7 x  

243 Công ty cổ phần hóa dầu Lạng Sơn TH0188H 1
Thôn Gốc Me, xã Đồng Tân, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
3,552,000 4 x  

244 Công ty TNHH MTV Toàn Lan TH0193H 4
Số 01, đường 19/8, thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
12,999,526 3 x  

245
Công ty cổ phần vận tải Quốc tế 

Hữu Nghị EXPRESS
TH0195H 12

Thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
46,677,255 3 x  

246
Công ty TNHH MTV Cao Trường 

An
TH0200H 1

Thôn Sẩy, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn
4,160,000 4 x  

247 Công ty TNHH Hatata TH0210H 6
Thôn Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
17,435,000 3 x  

248
Công Ty Cổ phần xây dựng Xuân 

Hòa, huyện Chi Lăng
TI0008I 3

Khu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
17,242,500 4 x  

249
Công ty TNHH đá Thượng Thành, 

huyện Chi Lăng
TI0009I 55

xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn
206,213,630 3 x  
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250
Công ty TNHH MTV Tiến Phương 

Chi Lăng
TI0013I 6

Ngã 4 cao tốc Đồng Mỏ - Hữu Kiên,  TT 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
62,648,705 11 x  

251
Công ty TNHH MTV Dương Hải 

Anh Chi Lăng
TI0014I 7

Thôn Mai Tùng, xã Mai Sao, huyện Chi 

lăng, tỉnh Lạng Sơn
26,794,764 4 x  

252

Công ty TNHH chế biến và XK 

Nông lâm sản Lạng Sơn, huyện Chi 

Lăng

TI0019I 17
Lạng Giai A - xã Nhân Lý - huyện Chi 

Lăng- tỉnh Lạng sơn.
60,688,000 4 x  

253
Chi Nhánh Chi Lăng - Xí Nghiệp 

công nghiệp xây dựng số I
TI0024I 4

Thôn Mỏ Đá, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
9,023,507 3 x  

254
Công ty CP XNK Tổng Hợp Chi 

Lăng
TI0043I 2

Khu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
12,160,000 4 x  

255 Công ty TNHH MTV Chi Lăng LS TI0045I 1
Khu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
2,683,851 4 x  

256 Công ty TNHH Long Trang VN TI0048I 1
Cầu Sài Hồ số 2, Xã Vân Thủy, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn
3,596,870 3 x  

257
Công ty TNHH TM & DV Phương 

Trang LS
TI0053I 5

Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
15,840,000 3 x  

258
Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng Quang Thành
TJ0017J 6

Số 275, đường Chu Văn An, Phường Vĩnh 

Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam

27,008,000 4 x  

259
Công ty TNHH MTV sản xuất cơ 

khí Thu Giang
TJ0019J 2

Phiêng Quăn, Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng 

Sơn
53,267,365 27 x  

260
Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu tư 

xây dựng Nhật Quang
TJ0023J 3

TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn
27,136,000 8 x  

261
Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp 

VIGIA
TJ0038J 1

Khu cầu 20, xã Đồng Bục, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn
25,088,000 14 x  

262
Công ty TNHH MTV Xây Dựng 

Dương Lộc
TJ0041J 2

Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn
12,797,498 5 x  

263 Công ty TNHH MTV Lâm Thao LS TJ0046J 2
Khu Huyện Đội, phố Lao động, TT Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
20,480,000 8 x  

264
Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu thương mại Quảng Phát
TJ0050J 5

Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, 

tình Lạng Sơn
12,032,000 3 x  
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265
Công ty TNHH Sản xuất và dịch 

vụ thương mại Minh Quang
TJ0051J 7

Thôn Nà Miền, xã Đông Quan, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn
35,520,000 5 x  

266
Công ty TNHH MTV Nguyên Anh 

Lạng Sơn
TJ0052J 2

Khu 8+10. đường Trần Phú, TT Na 

Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
47,897,747 24 x  

267
Công ty TNHH Thi công xây dựng 

Nhật Quang
TJ0053J 6

Khu Bản Kho, TT Lộc Bình, Huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn
51,520,000 8 x  

268
Công ty cổ phần nhựa thông Lạng 

Sơn
TJ0055J 42

Thôn Nà Pá, xã Nam Quan, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn
103,882,560 3 x  

269 Công ty TNHH Tân Phát Lạng Sơn TJ0057J 2
Thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
20,480,000 8 x  

270
Công ty TNHH Quang Thiệp Lộc 

Bình
TJ0060J 6

số 247 Khu Lao động, TT Lộc Bình 

Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
19,680,000 3 x  

271
Công ty TNHH MTV Cường Lợi, 

Lạng Sơn
TK0010K 5

Số 1, khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn
13,731,580 3 x  

272
Viện kiểm sát nhân dân TP Lạng 

Sơn
HW0004A 20

Xã Mai Pha - TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng 

Sơn
117,256,786 3 x  

273
Ban đại diện người cao tuổi tỉnh 

Lạng Sơn
HZ0078A 1

Đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, P. 

Lạng Sơn
18,245,827 15 x  

274 Ban quản lý chợ thị trấn Hữu Lũng HH0132H 5 TT Hữu Lũng- Hữu Lũng- Lạng Sơn. 26,014,689 3 x  

275
Trung tâm Chính Trị huyện Hữu 

Lũng
HH0145H 2

Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn
27,396,623 6 x  

276
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chi 

Lăng
HW0001I 13

Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
61,864,624 3 x  

277
Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ 

nông nghiệp An Hồng
EA0010A 6

Km7, thôn Quảng Hồng 2, xã Quảng Lạc, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
157,696,000 21 x  

278
Hợp tác xã sản xuất & dịch vụ 

nông nghiệp An Hồng Bình Gia
EC0002C 5

Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn
66,231,525 11 x  

279 Hợp Tác xã Đồng Tâm EE0006E 63
Khu Vườn Sái, TT Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1,894,603,721 50 x  

280 Hợp tác xã Hoàng Đạt Gia Cát EE0016E 2
Thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
5,408,000 3 x  
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281
Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ nông nghiệp Xuất Lễ
EE0018E 1

Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2,306,049 3 x  

282
Hợp tác xã Xuân Mai- Xã Xuân 

Mai- H.Văn Quan- Lạng Sơn
EF0004F 1

Thôn Bản Coóng, Xuân Mai, Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn
85,752,000 75 x  

283

Hợp tác xã sản xuất, chế biến,kinh 

doanh tổng hợp Nông - Lâm sản 

Bến Lường

EH0004H 3
Bến Lường, Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng 

Sơn
17,654,742 6 x  

284
Hợp tác xã sản xuất gạch Diễm 

Châu - Đồng Tiến
EH0009H 2

Thôn Làng Cà, xã Đồng Tiến, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn
13,600,000 5 x  

285
Hợp tác xã Thống nhất, huyện Chi 

Lăng
EI0002I 4

Số 14, Phố Thân Cảnh Phúc, Khu Trung 

Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn

26,400,000 5 x  

286
Hợp tác xã Phượng Hoàng - huyện 

Chi Lăng
EI0005I 1

Thôn Quán Thanh - Xã Chi Lăng - huyện 

Chi Lăng - LạngS ơn
20,277,096 15 x  

287
Chi nhánh hợp tác xã môi trường 

xanh Hòa Phát
EJ0008J 1

Thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
5,760,000 3 x  

288 HTX Xây Dựng Hoàng Duy EK0003K 5
Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn
17,715,417 3 x  

289 Hợp tác xã Thiên Phú EK0004K 2
Thôn Quang Hòa, Xã Cường Lợi, Đình 

Lập, Lạng Sơn
5,336,000 3 x  

290 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Yên CA0014A 2
Số 715, Thôn Hoàng Tân, X Hoàng Đồng, 

TPLS
9,321,345 5 x  

291
Hộ Kinh Doanh  Đặng Thị Mai 

Hương
CA0020A 2

Nhà A2 , Quầy 101, chợ Giếng Vuông, TP 

Lạng Sơn
9,752,517 4 x  

292 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Tuấn CA0051A 3
Thửa đất 177, Tổ 4, Khối 8, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
8,281,600 3 x  

293
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu 

Thủy
CA0054A 1

Số 98 Trần Đăng Ninh, phương Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

3,635,200 3 x  

294 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng CB0002B 4
Số 10, đường Nà Cạn, khu 2, TT. Thất 

Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
12,480,000 3 x  
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295 Phòng khám đa khoa Bình Gia 103 CC0001C 5
Thôn Ngã Tư, thị trấn Bình Gia, huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
11,200,000 3 x  

296 Hộ KD cá thể Lục Văn Tiến CH0006H 1
Số 47 đường Chi Lăng - Tân Mỹ I- Hữu 

Lũng - Lạng Sơn
2,909,467 3 x  

297 Hộ kinh doanh Phạm Mai Diệp EH0007H 1
Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
5,255,845 6 x  

298 Hộ kinh doanh Chu Anh Hiển CI0004I 2
Thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1,314,250 3 x  

299 Hộ Kinh doanh AMY'S SPA CJ0004J 6
số 28, Bông lau 5, phường Hoàng Văn 

Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11,200,000 3 x  

300
Hộ kinh doanh cá thể Phan Biên 

Thùy, huyện Đình Lập
CK0027K 1

Khu 5, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn
3,248,000 3 x  

301
Cán bộ không chuyên trách UBND 

xã  Xuân Long tham gia BHXH
KX0004E 6

Xã  Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn
32,800,628 3 x  

302
Cán bộ không chuyên trách UBND 

xã Cao Lâu tham gia BHXH
KX0014E 8 xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 10,352,088 3 x  

303

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU ÂN PHÚ ĐẠT ( 

DN tư nhân)

IC0002Z 2

Số 261 Ngô Quyền,Số 261 Ngô Quyền, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn	 phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

76,350,000 11 x  

304

Công ty TNHH công nghệ luyện 

kim VICMET Việt Nam (người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

IC0004H 9 Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 37,149,600 3 x  

15,873,212,176


